Chuyên đề 12. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
A. Kiến thức cần nhớ
Quy tắc: Muốn nhân hai phân thức, ta nhân các tử thức với nhau, các mẫu thức với nhau: 
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Phép nhân các phân thức có các tính chất:

· Giao hoán: 
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· Kết hợp: 
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· Phân phối đối với phép cộng: 
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1. Phân thức nghịch đảo. Hai phân thức được gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 1.

Tổng quát, nếu 
[image: image5.wmf]A
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 là phân thức khác 0 thì 
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, do đó 
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 là phân thức nghịch đảo của phân thức 
[image: image8.wmf]B
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2. Phép chia

Quy tắc. Muốn chia phân thức 
[image: image9.wmf]A
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 cho phân thức 
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 khác 0, ta nhân  
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 với phân thức nghịch đảo của 
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B. Một số ví dụ
Ví dụ 1: Thực hiện các phép tính sau:

a) 
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b) 
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Giải
Tìm cách giải. Nhận thấy trong các biểu thức đều có phân thức chung. Do đó nên vận dụng tính chất phân phối của phép nhân nhằm đưa bài toán về dạng đơn giản hơn.

Trình bày lời giải

a) Dùng tính chất phân phối, ta có:
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b) Dùng tính chất phân phối, ta có:
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Ví dụ 2: Rút gọn biểu thức:
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(Tuyển sinh 10, Trường PTNK, ĐHQGTP.Hồ Chí Minh, năm học 2004 - 2005)

Giải
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Ví dụ 3: Cho
[image: image22.wmf]1
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. Chứng minh rằng giá trị biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến số: 
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Giải
Tìm cách giải. Khai thác điều kiện bài toán, nhận thấy với điều kiện này chúng ta có thể cân bằng bậc ở mẫu và phân tích thành nhân tử được 
[image: image24.wmf](
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 Do vậy chúng ta có lời giải sau:

Trình bày lời giải

Thay 
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 vào mẫu số, ta được:
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và tương tự ta có:
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Từ đó suy ra: 
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Ví dụ 4: Cho
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. Chứng minh rằng tích sau không phụ thuộc vào biến số:

a) 
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Giải
a) Ta có:
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Tương tự ta có: 
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Từ (1) và (2), (3) ta có:
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Vậy giá trị biểu thức M không phụ thuộc vào giá trị của biến.

b) Ta có:
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Vậy giá trị biểu thức N không phụ thuộc vào giá trị của biến.
Ví dụ 5: Cho x là số thực âm thỏa mãn 
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. Tính giá trị biểu thức 
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Giải

Tìm cách giải. Do kết luận có dạng hằng đẳng thức
[image: image41.wmf]33
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, nên để tính giá trị biểu thức, chúng ta cần tính được 
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. Với suy nghĩ ấy, chúng ta khai thác điều kiện để tìm 
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. Từ đó chúng ta có lời giải sau:

Trình bày lời giải

Từ giả thiết 
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Vì 
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Ta có: 
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Ví dụ 6: Rút gọn biểu thức với n là số nguyên dương:
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Giải

Tìm cách giải. Với phép nhân các biểu thức theo quy luật, chúng ta thường xét phân thức có dạng tổng quát. Sau đó phân tích thành nhân tử cả tử và mẫu dạng tổng quát ấy. Cuối cùng thay các giá trị từ 1 đến n vào biểu thức và rút gọn.

Trình bày lời giải

Xét 
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Thay 
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Ví dụ 7. Cho a, b, c đôi một khác nhau thỏa mãn 
[image: image52.wmf]0
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. Tính giá trị của biểu thức: 
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Giải

Tìm cách giải. Quan sát phần giả thiết và kết luận của bài toán, chúng ta nhận thấy có nhiều điểm giống nhau. Do vậy, để không phức tạp chúng ta vận dụng giả thiết và tạo ra từng hạng tử của phần kết luận. Sau đó cộng lại.

Trình bày lời giải

Ta có: 
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Tương tự: 
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Cộng từng vế của (1); (2) và (3)  
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Nhận xét. Từ kết quả ta thấy a. b, c không thể cùng dấu được do vậy bạn có thể giải được bài toàn sau: Cho a, b, c đôi một khác nhau thỏa mãn 
[image: image60.wmf]0
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. Chứng minh rằng trong ba số sau a, b, c tồn tại một số không âm và một số không dương.

C. Bài tập vận dụng
12.1. Rút gọn biểu thức: 
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12.2. Chứng minh rằng với 
[image: image62.wmf]0;1
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 thì biểu thức sau có giá trị không phụ thuộc vào biến.


[image: image63.wmf]22432

22

11

.

1

xxxxxxxx

A

xxxxx

æö

++-++--

÷

ç

÷

=-

ç

÷

ç

÷

ç

+-+

èø


12.3. Rút gọn biểu thức: 
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12.4. Cho biểu thức: 
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a) Rút gọn biểu thức P.

b) So sánh P với 
[image: image66.wmf]1
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12.5. Cho 
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a) Rút gọn biểu thức P.

b) Tìm x nguyên để P nhận giá trị nguyên.

12.6. Cho 
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a) Rút gọn A

b) Tìm x, y để 
[image: image69.wmf]1
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12.7. Cho x là số thực dương thỏa mãn điều kiện 
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2

1

7

x

x

+=


Tính giá trị biểu thức 
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3

1

Ax

x

=+

 và 
[image: image73.wmf]5

5

2

Bx

x

=+


12.8. Thực hiện phép tính: 

a) 
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12.9. Cho hai số thực a, b thỏa điều kiện 
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12.10. Cho 
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Tính giá trị biểu thức 
[image: image79.wmf]Pxyxy

=++


12.11. Cho a, b, c là những số nguyên thỏa mãn: 
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Chứng minh rằng 
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12.12. Rút gọn biểu thức với n là số tự nhiên:

a) 
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, với 
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b) 
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, với 
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Hướng dẫn giải – đáp số

12.1. Ta có:
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)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

22

2

2

2432710

7

:

24

224

xxxxxx

x

xx

xxx

++----+

+

=

++

-++



[image: image88.wmf](
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12.2. Ta có:
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Vậy biểu thức 
[image: image93.wmf]2
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 không phụ thuộc vào biến.

12.3. Ta có
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12.4.

a) Ta có: 
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dấu bằng không xảy ra. Vậy 
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Áp dụng kết quả trên với 
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b) Tương tự câu a, áp dụng công thức:
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a) Xét 
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Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

https://www.vnteach.com
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https://www.facebook.com/groups/thuvienvnteach/
_1632313287.unknown

_1632544579.unknown

_1632894671.unknown

_1632895326.unknown

_1632895835.unknown

_1632896142.unknown

_1632896365.unknown

_1632896668.unknown

_1632896822.unknown

_1632897031.unknown

_1632932824.unknown

_1632896862.unknown

_1632896941.unknown

_1632896802.unknown

_1632896810.unknown

_1632896767.unknown

_1632896610.unknown

_1632896639.unknown

_1632896527.unknown

_1632896221.unknown

_1632896238.unknown

_1632896173.unknown

_1632895962.unknown

_1632896027.unknown

_1632896046.unknown

_1632896000.unknown

_1632895899.unknown

_1632895952.unknown

_1632895885.unknown

_1632895566.unknown

_1632895743.unknown

_1632895778.unknown

_1632895828.unknown

_1632895758.unknown

_1632895616.unknown

_1632895685.unknown

_1632895574.unknown

_1632895427.unknown

_1632895480.unknown

_1632895557.unknown

_1632895441.unknown

_1632895380.unknown

_1632895403.unknown

_1632895366.unknown

_1632895037.unknown

_1632895214.unknown

_1632895260.unknown

_1632895302.unknown

_1632895238.unknown

_1632895141.unknown

_1632895188.unknown

_1632895076.unknown

_1632894856.unknown

_1632894944.unknown

_1632894989.unknown

_1632894907.unknown

_1632894751.unknown

_1632894838.unknown

_1632894705.unknown

_1632545364.unknown

_1632545756.unknown

_1632839231.unknown

_1632891942.unknown

_1632894613.unknown

_1632894646.unknown

_1632891994.unknown

_1632892075.unknown

_1632894573.unknown

_1632892004.unknown

_1632891954.unknown

_1632839483.unknown

_1632891867.unknown

_1632839410.unknown

_1632548678.unknown

_1632839077.unknown

_1632839109.unknown

_1632839047.unknown

_1632548618.unknown

_1632548670.unknown

_1632545823.unknown

_1632545613.unknown

_1632545692.unknown

_1632545741.unknown

_1632545670.unknown

_1632545518.unknown

_1632545553.unknown

_1632545433.unknown

_1632545128.unknown

_1632545293.unknown

_1632545324.unknown

_1632545349.unknown

_1632545300.unknown

_1632545204.unknown

_1632545266.unknown

_1632545154.unknown

_1632544896.unknown

_1632544989.unknown

_1632545065.unknown

_1632544942.unknown

_1632544696.unknown

_1632544729.unknown

_1632544667.unknown

_1632313662.unknown

_1632313801.unknown

_1632313938.unknown

_1632471449.unknown

_1632544523.unknown

_1632314015.unknown

_1632314056.unknown

_1632313910.unknown

_1632313690.unknown

_1632313736.unknown

_1632313670.unknown

_1632313516.unknown

_1632313570.unknown

_1632313587.unknown

_1632313550.unknown

_1632313442.unknown

_1632313500.unknown

_1632313394.unknown

_1632235019.unknown

_1632312899.unknown

_1632313097.unknown

_1632313222.unknown

_1632313255.unknown

_1632313135.unknown

_1632312956.unknown

_1632313017.unknown

_1632312949.unknown

_1632312798.unknown

_1632312850.unknown

_1632312888.unknown

_1632312834.unknown

_1632235059.unknown

_1632235116.unknown

_1632235030.unknown

_1632234053.unknown

_1632234595.unknown

_1632234764.unknown

_1632234884.unknown

_1632234636.unknown

_1632234110.unknown

_1632234135.unknown

_1632234093.unknown

_1632210206.unknown

_1632210341.unknown

_1632210342.unknown

_1632210339.unknown

_1632210340.unknown

_1632210113.unknown

_1632210155.unknown

_1632210060.unknown

